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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

                    -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Bà Đoàn Thị Thanh Thúy 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Duy Dương 

                                                 Bà Lê Thị Hằng     

                    -Thư ký phiên tòa: Ông Thái  Văn Trung là thư ký của Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Thuận. 

           -Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: 

Bà Phạm Thị Thanh Thủy - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 19 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án h n nh n       nh thụ lý số 15/2017/TLST-HNGĐ 

ngày  15/5/2017 về việc: “X n ly h n”. 

Theo Quyết  ịnh  ư  vụ án ra xét xử số 09/2018/QĐ-ST ngày 09 tháng 02 năm 

2018; Quyết  ịnh hoãn phiên tòa số 03/2018/QĐ-ST ngày 26 tháng 02 năm 2018  của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, giữ  các  ươn  sự: 

              -Nguyên đơn:  Bà  Sóc Mỹ C, s nh năm 1985 

    Địa chỉ: thôn A, xã B, huyện C, tỉnh Bình Thuận. 

 - Bị đơn: Ông Chen, Yun L, s nh năm 1971 

 Quốc tịch: Trung Quốc (Đà  Lo n). 

 Địa chỉ: Đà  Lo n. 

 ạ  ph  n t  :  à Sóc Mỹ C c   ơn   n  ử v n  m t; ông Chen, Yun L v ng m t 

. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ly hôn, bản tự khai, biên bản lấy lời khai cùng các tài liệu 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

 TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Bản án số: 09/2018/HNGĐ-ST 

Ngày: 19-3-2018 

V/v “ Xin Ly hôn”. 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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có trong hồ sơ, nguyên đơn trình bày: Bà và ông Chen,Yun-L g p nhau vào tháng 2 

năm 2012 qu    ới thiệu củ  n ườ  quen, h   n ườ  thường xuyên nói chuyện qua 

  ện thoại và tìm hiểu nh u  ược khoản  02 thán .  hán  6 năm 2012, ông 

Chen,Yun-L sang Việt N m và chún  t    ã tổ chức lễ cưới tại B c Bình, Bình 

Thuận. Sau khi tổ chức lễ cưới thì ông Chen,Yun-L trở về Đà  Lo n. Đến ngày 

26/10/2012 thì tôi và ông  Chen,Yun-L  ã  ăn  ký kết hôn tại Sở Tư pháp B nh 

Thuận s u     n  Chen,Yun-L trở về Đà  Lo n  ể làm thủ tục bảo lãnh t   s n  Đà  

Lo n  ể vợ chồng chung sốn  nhưn  kh n  thực hiện  ược. Từ thán  6/2012  ến 

nay, tôi và Chen,Yun-L chỉ g p nhau 04 lần, mỗi lần g p nhau chỉ  ược một thời gian 

ng n nhưn  t   và Chen,Yun-L  ều có nhiều bất  ồng ngôn ngữ, văn h   và qu n 

  ểm sốn , t   kh n  s n  Đà  Lo n  ể sinh sống với ông Chen,Yun-L  ược và ông 

Chen,Yun-L th  kh n   ồng ý sang Việt Nam chung sống. Do cả h   n ười  ều cảm 

thấy không hạnh phúc nên giữa tôi và ông Chen,Yun-L  ều có cùng ý kiến ly hôn. 

Vào năm 2014, ông Chen,Yun-L làm  ơn c  ý k ến  ồng ý ly hôn với tôi và yêu cầu 

Tòa án Việt Nam giải quyết v ng m t cho n n t    ã làm  ơn khởi kiện yêu cầu tòa án 

giải quyết và t   án  ã hướng dẫn tôi làm thủ tục  ể hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ do 

ông Chen,Yun-L cung cấp nhưn  kh n  thực hiện  ược. Nay tôi khởi kiện yêu cầu 

tòa án tiến hành các biện pháp cần thiết giải quyết cho t    ược ly hôn với ông 

Chen,Yun-L. Về con chung chúng tôi không có con chung nên không yêu cầu tòa án 

giải quyết; Về nợ chung và tài sản chung không có nên không yêu cầu tòa án giải 

quyết  

- Bị đơn Chen,Yun-L: Không có lời khai tại Tòa án. 

Căn cứ lời khai của bà Sóc Mỹ C và  ác  ịnh tại thờ    ểm thụ lý vụ án, ông  

Chen,Yun-L, s nh năm 1971; Địa chỉ: Đà  Lo n. Theo yêu cầu của bà Sóc Mỹ C, Tòa 

án nhân dân tỉnh Bình Thuận  ã t ến hành làm hồ sơ ủy thác tư pháp gởi  ến Bộ  ư 

pháp  ể chuyển hồ sơ ủy thác  ến Bộ  ư Pháp Lãnh thổ Đà  Lo n. Cơ qu n c  thẩm 

quyền của lãnh thổ Đà  Lo n tốn   ạt Đơn khởi kiện của bà Sóc Mỹ C. Thông báo về 

việc thụ lý vụ án của Tòa án và lấy lờ  kh    ối với ông Chen,Yun-L, như s u: 

Ngày 16/6/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận  ã c  Văn  ản số 167/ 

TTTPDS-TA11v/v tươn  trợ tư pháp  và Văn  ản ủy thác tư pháp về dân sự số 

18/2017/TTTPDS-TA11 ngày 16/6/2017 gởi  ến Bộ  ư pháp. 

Ngày 05/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận nhận  ược C n  văn số 

907/CH-BTP ngày 11/8/2017 của Bộ  ư pháp th n   áo  ã chuyển hồ sơ ủy thác tư 

pháp  ến Bộ  ư pháp lãnh thổ Đà  Lo n;  

Ngày 17/11/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận nhận  ược Văn  ản số 

3382/BTP-PLQT ngày 07/11/2017 của Bộ  ư Pháp v/v kết quả ủy thác tư pháp. Nội 

dun  C n  văn th n   áo Cơ qu n c  thẩm quyền của Lãnh thổ Đà  Lo n  ã thực 
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hiện ủy thác tư pháp n u tr n vào n ày 22/9/2017 bằn  phươn  thức: Gửi hồ sơ ủy 

thác tạ   ồn công an.  

Ngày 19/12/2017 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tiến hành  ăn  t n thông 

báo cho bị  ơn   n  ở nước ngoài trên Hệ phát th nh Đối ngoại Quốc gia (VOV5) 

củ  Đà    ếng nói Việt Nam. Ngày 11/01/2018 Hệ Phát th nh Đối ngoại Quốc gia có 

Phiếu thu số 01/2018 do bà Sóc Mỹ C nộp, lý do: Đăn  t n thông báo cho ông 

Chen,Yun-L   n  ở nước n oà  theo C n  văn số 359/TDS ngày 19/12/2017 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Bình Thuận bằng tiếng Trung Quốc trên trang Web vovworld của 

Hệ phát th nh Đối ngoại Quốc gia củ  Đà    ếng nói Việt Nam từ ngày 10/01/2018 

 ến ngày 12/01/2018.   

Tòa án không tiến hành hòa giả   ược do bị  ơn Chen,Yun-L v ng m t. 

Tại phiên tòa: 

N uy n  ơn bà Sóc Mỹ C c   ơn y u cầu Tòa án xét xử v ng m t và v ng m t 

tại phiên tòa. 

Bị  ơn Chen,Yun-L v ng m t tại phiên tòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu việc kiểm sát tuân 

theo pháp luật trong vụ án: Thẩm phán và Hộ   ồng xét xử tiến hành tố tụn   ún  

pháp luật; Đươn  sự chấp hành pháp luật. Về nội dung vụ án:  heo  ơn khởi kiện của 

bà Sóc Mỹ C và các tài liệu thu thập  ược thấy rằng quan hệ hôn nhân giữa bà Sóc 

Mỹ C với ông Chen,Yun-L là hợp pháp,  ược pháp luật công nhận họ là vợ chồng. 

Tuy nhiên, quá trình chung sống vợ chồng bất  ồng về văn h  , n  n n ữ không thể 

giải quyết  ược, hơn nữa vợ chồn   ã kh n  chun  sống với nhau từ lâu, không còn 

y u thươn  nh u.  

Căn cứ Đ ều 51, Đ ều 55 và Đ ều 127 Luật h n nh n và       nh  ề nghị Hội 

 ồng xét xử cho bà Sóc Mỹ C ly hôn với ông Chen,Yun-L. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ  ã  ược thẩm tra xem xét tại phiên 

tòa, căn cứ  ề nghị củ   ại diện Viện kiểm sát, Hộ   ồng xét xử nhận  ịnh. 

[1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Đ y là vụ án  ươn  sự   n ly h n  ược 

quy  ịnh tại khoản 1 Đ ều 28 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015,  ị  ơn là n ườ    n  

 ịnh cư ở nước ngoài nên thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh  ược 

quy  ịnh tại khoản 3 Đ ều 35 và   ểm a khoản 1 Đ ều 37 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015; Đ ều 121, Đ ều 122, Đ ều 123, Đ ều 127 Luật H n nh n và G     nh năm 2014. 

[2] Về thủ tục tố tụng: 
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Bà  Sóc Mỹ C yêu cầu Tòa án xét xử v ng m t tại phiên tòa. Yêu cầu của bà  

Sóc Mỹ C là phù hợp pháp luật nên Hộ   ồng xét xử tiến hành xét xử v ng m t bị  ơn 

theo quy  ịnh tại khoản 1 Đ ều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Ông  Chen,Yun-L là n ười   n  ở nước ngoài. Tại thờ    ểm thụ lý và trong 

suốt quá trình giải quyết vụ án, ông  Chen,Yun-L cư trú tạ  nước n oà .     án  ã ủy 

thác tư pháp hợp lệ cho Bộ  ư pháp lãnh thổ Đà  Lo n  ể tốn   ạt tài liệu và lấy lời 

khai ông Chen,Yun-L nhưn  kh n  nhận  ược  ầy  ủ kết quả theo yêu cầu.  

Căn cứ Đ ều 16  h n  tư l  n tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC 

ngày 19/10/2016 của Bộ  ư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tố  c o và   ểm c 

khoản 5 Đ ều 477 Bộ luật tố tụng dân sự,     án căn cứ tài liệu chứng cứ  ã thu thập 

 ược  ể giải quyết vụ án và xét xử v ng m t ông Chen,Yun-L. 

 [3] Về nội dung: Bà Sóc Mỹ C và ông Chen,Yun-L  ăn  ký kết hôn theo Giấy 

chứn  nhận kết h n n ày 14/7/2011;  ổ  ăn  ký kết h n số 126/2011, Quyển số 

01/2011 n ày 02/8/2011. Nơ   ăn  ký: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Bà  Sóc 

Mỹ C và ông Chen,Yun-L tự nguyện tìm hiểu và y u thươn  nh u,  ã  ăn  ký kết 

hôn theo Giấy chứn  nhận kết h n n ày 14/7/2011 tại Sở  ư pháp tỉnh Bình Thuận là 

 ảm bảo theo quy  ịnh tại   ểm a, b, c khoản 1 Đ ều 8 Luật H n nh n và       nh 

năm 2014 và kh n  v  phạm trường hợp cấm kết h n theo các   ểm a, b, c và d khoản 

2 Đ ều 5 Luật H n nh n và G     nh năm 2014 n n qu n hệ hôn nhân giữa  Sóc Mỹ 

C và ông Chen,Yun-L là hợp pháp theo quy  ịnh tạ  Đ ều 126 Luật Hôn nhân và Gia 

  nh năm 2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ n hĩ  V ệt Nam. 

 M c dù, trước kh   ăn  ký kết hôn h     n  ã c  thời gian tìm hiểu, yêu 

thươn  nh u nhưn  thời gian tìm hiểu không lâu; Cuộc sốn  chun  củ  h   n ườ  k o 

dà  kh n   ược   o l u th   ảy r  m u thuẫn và h   n ườ  kh n  c n sốn  chun  vớ  

nhau; Từ tháng 6 năm 2012 cho  ến nay và hai bên chỉ g p nhau thời gian ng n và 

s u    kh n  còn liên lạc, khôn  c n qu n t m, chăm s c nh u, không thực hiện 

n hĩ  vụ vợ chồn   ối với nhau, cuộc sốn  chun   ã chấm dứt và hôn nhân chỉ còn 

tồn tại trên giấy tờ. Từ     ến n y h     n cũn  kh n  c  ý  ịnh hàn g n tình cảm, bà 

Sóc Mỹ C không xuất cảnh sang Đà  Lo n  ể  oàn tụ với ông Chen,Yun-L và ông 

Chen,Yun-L cũn  kh n  về Việt N m  ể chung sống với bà Sóc Mỹ C. Kết quả ủy 

thác tư pháp  ối với ông Chen,Yun-L do Bộ  ư Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

n hĩ  V ệt Nam gử   ến Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận không thể hiện ông 

Chen,Yun-L  ã nhận các tài liệu doTòa án tốn   ạt, n n  ược xem là ông Chen,Yun-

L kh n  c n qu n t m  ến quan hệ hôn nhân củ  h   n ười. Chứng cứ trên thể hiện 

mục  ích kết hôn của bà Sóc Mỹ C và ông Chen,Yun-L  ể xây dựn        nh hạnh 

phúc  ã kh n   ạt, cuộc sốn  chun   ã kh n  c n tồn tại.  

Từ những nhận  ịnh tr n, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ mà Tòa án thu thập 

 ược thì yêu cầu ly hôn của bà Sóc Mỹ C là phù hợp vớ  quy  ịnh tại khoản 1 Đ ều 
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51, khoản 1 Đ ều 56 Luật h n nh n và       nh năm 2014 củ  nước Cộng hòa xã hội 

chủ n hĩ  V ệt Nam nên Hộ   ồng xét xử chấp nhận. 

 Bà Sóc Mỹ C và ông Chen,Yun-L không có con chung, không có tài sản 

chung, không có nợ chung và không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hộ   ồng xét xử 

không xét. 

[4] Trong vụ án này, ngày 30/5/2013 và ngày 23/02/2017     án  ã ủy thác tư 

pháp cho Bộ  ư pháp  ể thực hiện việc Uỷ thác  ến Bộ  ư pháp lãnh thổ Đà  Lo n 

 ể tốn   ạt tài liệu và lấy lời khai của ông Chen,Yun-L theo yêu cầu của bà Sóc Mỹ 

C. Do vậy, bà  Sóc Mỹ C phải chịu phí ủy thác tư pháp; Chi phí dịch thuật, công 

chứng, chứng thực hồ sơ ủy thác tư pháp, ch  phí  ăn  t n tr n hệ phát th nh  ối 

ngoại quốc gia (VOV5) và phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy  ịnh tại Thông 

tư l  n tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 giữa Bộ  ư 

pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tố  c o quy  ịnh về trình tự, thủ tục tươn  

trợ tư pháp tron  lĩnh vực dân sự; Luật tươn  trợ tư pháp và khoản 4 Đ ều 147 của 

Bộ luật tố tụng dân sự. 

Vì những lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng: - khoản 1 Đ ều 28, khoản 3 Đ ều 35,   ểm a khoản 1 Đ ều 37, khoản 

4 Đ ều 147, Đ ều 228,   ểm c khoản 5 Đ ều 477 và  khoản 3 Đ ều 479  Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015 củ  nước Cộng hòa xã hội chủ n hĩ  V ệt Nam.   

  - Đ ều 121, Đ ều 122, Đ ều 123, Đ ều 127, Đ ều 51, khoản 1 Đ ều 53, Đ ều 56, 

khoản 2 Đ ều 123 và Đ ều 127 Luật H n nh n và G     nh năm 2014 củ  nước Cộng 

hòa xã hội chủ n hĩ  V ệt Nam.  

 - Khoản 8 Đ ều 27 Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án của Ủy   n thường vụ 

Quốc hội số 10/2009/PL-UBTVQH  ngày 27/02/2009 của nước Cộng hòa xã hội chủ 

n hĩ  V ệt Nam.  

- h n  tư l  n tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 

của Bộ  ư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao; 

           Tuyên xử : 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc ly hôn của bà Sóc Mỹ C. Bà Sóc Mỹ C 

 ược ly hôn với ông Chen,Yun-L. 

Về án phí, phí và chi phí khác:  

Bà Sóc Mỹ C phải chịu 300.000 ồn  án phí H n nh n       nh sơ thẩm. Bà 

Sóc Mỹ C  ã nộp 300.000 ồng tiền tạm ứng án phí theo Biên lai thu tiền tạm ứng án 
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phí số 0014303 ngày 11/5/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận nên 

không phải nộp nữa. 

Bà Sóc Mỹ C phải chịu 200.000 ồng phí ủy thác tư pháp về dân sự. Bà Sóc 

Mỹ C  ã nộp  ủ 200.000 ồng tiền phí ủy thác tư pháp về dân sự theo biên lai thu tiền 

phí, lệ phí số 0013997 ngày 02/6/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận 

nên không phải nộp nữa.  

Bà Sóc Mỹ C phải chịu 3.000.000 ồng chi phí ủy thác tư pháp về dân sự. Bà  

Sóc Mỹ C  ã nộp  ủ 3.000.000 ồng tiền phí ủy thác tư pháp về dân sự theo Biên lai 

thu tiền phí, lệ phí số 0001761 ngày 02/6/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình 

Thuận nên không phải nộp nữa.  

Bà  Sóc Mỹ C phải chịu chi phí dịch thuật, công chứng, chứng thực hồ sơ ủy 

thác tư pháp, ch  phí  ăn  t n tr n hệ phát th nh  ối ngoại quốc gia (VOV5) và chi 

phí dịch thuật kết quả ủy thác tư pháp. Bà Sóc Mỹ C  ã thực hiện xong. 

Bà  Sóc Mỹ C  ược quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận  ược bản án ho c ngày bản án  ược niêm yết. 

Đối với ông Chen,Yun-L  ược kháng cáo bản án này với thời hạn là 12 tháng 

kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                                                  TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- VKSND tỉnh Bình Thuận;                                              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Cục THADS tỉnh Bình Thuận; 

- Đươn  sự; 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

 Đoàn Thị Thanh Thúy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


